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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC, ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 21 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Công văn số 1276/SDL-VP ngày 13 tháng 7 năm 2022 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2005/TTr-SNV ngày 20 tháng 7 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Du lịch và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐKT TW (b/c);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Thành viên HĐTĐKT tỉnh;
- Trung tâm Công báo; Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT);
- Sở Du lịch, Sở Nội vụ, Sở LĐTB&XH, Sở TNMT, Cục Thuế tỉnh, BHXH tỉnh (VBĐT);
- Lưu: VT, HM, CD.
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QUY CHẾ
QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC, ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, mục đích
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định cụ thể một số nội dung về khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp cho sự phát triển ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa, gồm: Đối tượng, tiêu chuẩn xét khen thưởng; hồ sơ thủ tục, quy trình, thời gian xét khen thưởng và tổ chức tôn vinh trao thưởng.
2. Mục đích
a) Lựa chọn tôn vinh các tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ phục vụ khách du lịch có đóng góp cho sự nghiệp phát triển du lịch, góp phần khẳng định vị trí, vai trò to lớn của ngành Du lịch trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa.
b) Đẩy mạnh phong trào thi đua, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp của các đơn vị kinh doanh du lịch và các đơn vị liên quan đến du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia, thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm du lịch để thúc đẩy du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
c) Tạo điều kiện thuận lợi để khách du lịch lựa chọn, sử dụng dịch vụ du lịch có thương hiệu và chất lượng tốt nhất.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các tổ chức, cá nhân đầu tư cung ứng dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong các lĩnh vực: Lữ hành, lưu trú du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và các loại dịch vụ khác được quy định tại Điều 54 của Luật Du lịch như: ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ liên quan khác phục vụ khách du lịch.
Điều 3. Nguyên tắc xét khen thưởng
1. Việc khen thưởng được thực hiện hàng năm cho tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động kinh doanh du lịch được quy định tại Điều 2 của Quy chế này.
2. Việc xét khen thưởng cho tổ chức, cá nhân xuất sắc đảm bảo nguyên tắc dân chủ, chính xác, công khai, công bằng, khách quan và đảm bảo tính tiêu biểu trên phạm vi toàn tỉnh và trên cơ sở tự nguyện của tổ chức, cá nhân, phải tuân thủ các quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan,
3. Không xét khen thưởng cho tổ chức, cá nhân nếu vi phạm một trong các nội dung sau:
a) Lập hồ sơ không trung thực để tham dự xét khen thưởng;
b) Tổ chức có lãnh đạo, người quản lý vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cún trách nhiệm hình sự;
c) Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về du lịch;
d) Tổ chức không chấp hành đúng chính sách, pháp luật về thuế; bảo hiểm xã hội; để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng dẫn đến chết người; xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể hoặc sự cố cháy, nổ gây thiệt hại lớn; vi phạm về lĩnh vực tài nguyên, môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường; không thực hiện và giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của người lao động; vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
4. Tạm dừng xét khen thưởng đối với những trường hợp có xảy ra đình công, lãn công, đơn thư, tố cáo, nội bộ mất đoàn kết hoặc đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.
Chương II
QUY ĐỊNH XÉT KHEN THƯỞNG
Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng
Các tập thể, cá nhân thuộc các đối tượng quy định tại Điều 2 Quy chế này có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây được tham dự xét khen thưởng.
1. Tập thể
a) Được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư và có thời gian hoạt động kinh doanh, kê khai nộp thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ 05 năm trở lên tính đến thời điểm xét khen thưởng;
b) Kinh doanh đạt hiệu quả; kết quả kinh doanh đảm bảo năm sau cao hơn năm trước; có chất lượng dịch vụ tốt, thái độ phục vụ thân thiện, phục vụ nhiều khách du lịch và được khách du lịch hài lòng;
c) Tham gia đóng góp tích cực cho ngành du lịch địa phương nói riêng và cả nước nói chung; tích cực xây dựng và phát triển quảng bá thương hiệu doanh nghiệp; đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động; có nhiều đóng góp cho công tác phúc lợi xã hội;
d) Thực hiện đúng các quy định của pháp luật phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng tổ chức, loại hình kinh doanh; đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; an toàn về tài sản và tính mạng cho khách sử dụng dịch vụ; đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội; đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh;
đ) Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước).
2. Cá nhân
a) Là chủ doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức, có thời gian điều hành doanh nghiệp, tổ chức từ 05 năm trở lên tính đến thời điểm xét khen thưởng và doanh nghiệp, tổ chức đó phải đạt các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều này.
b) Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
c) Có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, có uy tín, được tập thể lãnh đạo đơn vị thống nhất suy tôn.
d) Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp hoặc cho xã hội được cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định.
đ) Là chủ doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức, thực hiện tốt việc đăng ký, kê khai nộp thuế và hoàn thành 100% nghĩa vụ thuế; chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
Chương III
PHẠM VI TỔ CHỨC, THỦ TỤC HỒ SƠ XÉT TÔN VINH VÀ TRAO THƯỞNG
Điều 5. Phạm vi và thời gian tổ chức tôn vinh và trao thưởng
Việc tổ chức tôn vinh và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân được thực hiện mỗi năm một lần tại Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp du lịch đầu năm.
Điều 6. Quy trình và thủ tục hồ sơ
1. Quy trình xét khen thưởng
a) Các tập thể và cá nhân lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng gửi về Sở Du lịch Khánh Hòa trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.
b) Hàng năm căn cứ các quy định tại Điều 4 của Quy chế này và ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan, Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nha Trang- Khánh Hòa xem xét bình chọn tối đa không quá 15 tập thể và 10 cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.
c) Sở Du lịch có trách nhiệm tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định (qua Sở Nội vụ).
2. Thủ tục hồ sơ:
Thủ tục hồ sơ 01 bộ bản chính, gồm:
a) Tờ trình đề nghị của Sở Du lịch;
b) Biên bản của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Du lịch;
c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (theo Mẫu báo cáo số 07 tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng);
d) Các báo cáo có liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh, kiểm toán tài chính và các văn bản xác nhận có liên quan đến các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy chế này.
Chương IV
HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ QUYỀN LỢI TRÁCH NHIỆM
Điều 7. Hình thức tôn vinh
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và kèm theo tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.
Điều 8. Quyền lợi và trách nhiệm
1, Quyền lợi
a) Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng theo quy định;
b) Các tập thể, cá nhân được khen thưởng có quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng phần thưởng; được công bố, giới thiệu rộng rãi trong phạm vi tỉnh Khánh Hòa và cả nước nhằm quảng bá hình ảnh.
c) Được ưu tiên tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá của ngành;
d) Được hưởng một số quyền và lợi ích khác theo quy định của pháp luật.
2. Trách nhiệm
a) Sử dụng danh hiệu đúng mục đích;
b) Các tập thể, cá nhân được khen thưởng có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các bài học kinh nghiệm, giữ gìn, phát huy thành tích đạt được.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Du lịch có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch thực hiện Quy chế này; phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đánh giá về việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý đối với các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.
2. Giao Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng theo đúng quy định tại Quy chế này, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Du lịch để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
